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PHỤ LỤC 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng  

trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Văn bản số        /HĐND-VP ngày     /4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

 

STT Đối tượng sử dụng Chủng loại 

Số lượng 

xe tối đa/ 

đơn vị 

Mức giá tối đa 

(triệu đồng/01 

chiếc) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  TỔNG CỘNG  46  

1 Bệnh viện tỉnh 8   

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường  
8 2.000 

2 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 3   

  
  

Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
2 2.000 

  
  

Xe chụp X quang lưu 

động 
1 2.550 

3 Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần 3   

  
  

Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
2 2.000 

  
  

Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ thuật 

và chỉ đạo tuyến 

1 1.400 

4 Bệnh viện Y Dược cổ truyền 4   

  
  

Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
3 2.000 

  

  

Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ thuật 

và chỉ đạo tuyến 

1 1.400 

5 Bệnh viện Mắt 2   

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
2 2.000 
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STT Đối tượng sử dụng Chủng loại 

Số lượng 

xe tối đa/ 

đơn vị 

Mức giá tối đa 

(triệu đồng/01 

chiếc) 

6 Trung tâm giám định Y khoa - Pháp Y 1   

    
Xe giám định pháp y, xe 

vận chuyển tử thi 
1 1.400 

7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  5   

    
Xe chở máy phun và hóa 

chất lưu động 
1 1.400 

    

Xe ô tô khác có gắn thiết 

bị chuyên dùng dành riêng 

cho các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh, phòng, 

chống dịch, kiểm nghiệm 

2 1.400 

  
Xe vận chuyển vắcxin, 

sinh phẩm  
1 1.400 

  

Xe ô tô khác được thiết kế 

dành riêng cho các hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng chống dịch, 

kiểm nghiệm   

1 1.400 

8 Trung tâm Y tế TP Phan Rang - Tháp Chàm 1   

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
1 2.000 

9 Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn 5   

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
3 2.000 

    

Xe ô tô khác được thiết kế 

dành riêng cho các hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng, chống dịch. 

1 1.400 

    

Xe vận chuyển máu và các 

loại mẫu thuộc lĩnh vực y 

tế: mẫu thuộc lĩnh vực môi 

trường y tế 

1 1.400 

10 Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc 3   
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STT Đối tượng sử dụng Chủng loại 

Số lượng 

xe tối đa/ 

đơn vị 

Mức giá tối đa 

(triệu đồng/01 

chiếc) 

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
2 2.000 

    

Xe ô tô khác được thiết kế 

dành riêng cho các hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng, chống dịch. 

1 1.400 

11 Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam  2   

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
1 2.000 

  

Xe ô tô khác được thiết kế 

dành riêng cho các hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng, chống dịch. 

1 1.400 

12 Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước 4   

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
3 2.000 

    

Xe ô tô khác được thiết kế 

dành riêng cho các hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng, chống dịch. 

1 1.400 

13 Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải 3   

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
2 2.000 

    

Xe ô tô khác được thiết kế 

dành riêng cho các hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng, chống dịch. 

1 1.400 

14 Trung tâm Y tế huyện Bác Ái 2   

    
Xe ô tô cứu thương thông 

thường 
1 2.000 

    

Xe ô tô khác được thiết kế 

dành riêng cho các hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng, chống dịch. 

1 1.400 
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